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Instructions for Petition for an Extreme Risk Protection Order  
Hướng Dẫn Làm Đơn Xin Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực 

Kỳ Nguy Hiểm 

 

 An Extreme Risk Protection Order is designed to prevent individuals who are at high risk of 
harming themselves or others from accessing firearms by allowing family, household members, 
and police to obtain a court order when there is demonstrated evidence that the person poses a 
significant danger, including danger as a result of threatening or violent behavior. 
 Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm được dùng để ngăn chặn những 
người có nhiều nguy cơ gây tổn thương cho chính họ hoặc những người khác, không để họ 
đụng chạm vào súng ống bằng cách cho phép gia đình, người trong nhà và cảnh sát xin được 
lệnh tòa sau khi trình bày những bằng chứng diễn đạt là người đó là một nguy cơ đáng kể, kể 
cả nguy cơ gây nên bởi cơn bệnh thần kinh trầm trọng hoặc hành vi bạo động. 
 
 This type of order doesn’t provide protections to the petitioner. It cannot order restraints 
against the respondent such as “do not harm,” “stay away from,” and “do not contact” the 
petitioner. 
 Loại án lệnh này không dự trù việc bảo vệ cho đương đơn. Án lệnh không thể ngăn chặn bị 
đơn những hành động như “không được làm tổn thương,” “phải tránh xa,” và “không được liên 
lạc” đương đơn. 
 
 The court can order that the respondent surrender firearms and any concealed pistol 
licenses, and that respondent not possess or purchase firearms. 
 Tòa có thể ra lệnh bắt bị đơn phải giao nộp súng ống và giấy phép mang súng lục được 
giấu kín, và bị đơn không được cất giữ hoặc mua súng. 
 

If the respondent is under 18 years old, use the form “Petition for Extreme Risk Protection 
Order – Respondent Under 18 Years.” 

Nếu bị đơn chưa đủ 18 tuổi, hãy sử dụng biểu mẫu “Petition for Extreme Risk Protection 
Order – Respondent Under 18 Years (“Đơn Xin Án Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ 
Nguy Hiểm - Bị Đơn Dưới 18 Tuổi”).” 

 

 

This form is used to start the case. This form will be: 
Đơn này được dùng để khởi sự một vụ kiện. Đơn này sẽ được: 
 

• Filed as a public court record and will start a civil court case. 
• Nộp như một hồ sơ tòa án công cộng và khởi sự một vụ án dân sự. 
• Served (personal delivery) to the person against whom you are seeking the order. 
• Tống đạt (đưa tay) tới người mà quý vị đang xin án lệnh. 

 

The information in the petition is used by the court to determine if: 
Những thông tin trong đơn xin sẽ được tòa dùng để ấn định xem: 
 

• You are authorized to file this type of petition. 
• Quý vị có được cho phép nộp đơn xin hay không. 
• The court has authority to enter an order on your behalf. 
• Tòa có thẩm quyền để ban một án lệnh cho quý vị hay không. 
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• The respondent’s behavior meets the legal requirements for the court to grant the order.  
• Hành vi của bị đơn có đủ tiêu chuẩn định nghĩa pháp lý để tòa ký án lệnh hay không.  

 

This form is used to request both an immediate temporary order and a full order: 
Mẫu đơn này được sử dụng để xin được bảo vệ tạm thời ngay lập tức và một lệnh bảo 
vệ toàn phần: 
 

• If you have facts to support your fears, and the court finds an emergency exists, the 
court may immediately issue a temporary order that will last until the court holds a 
hearing, usually within 14 days.  

• Nếu có những dữ kiện hậu thuẫn cho sự lo sợ của quý vị, và tòa thấy có sự khẩn cấp 
hiện hữu, tòa có thể ban một án lệnh tạm thời có hiệu lực cho tới khi có phiên tòa, thông 
thường là nội trong 14 ngày.  

o The clerk shall forward a copy of the petition and the temporary order to law 
enforcement who will serve the respondent. 

o Lục sự tòa sẽ chuyển một bản sao và án lệnh tạm cho cơ quan công lực để họ 
tống đạt cho bị đơn. 

• There is no fee.  
• Không có chi phí.  

o You must provide an address for the respondent. 
o Quý vị phải cung cấp địa chỉ của bị đơn. 
o The law enforcement officer completing service on the respondent must file an 

affidavit, declaration, or certificate of service with the court or the hearing cannot 
go forward.  

o Nhân viên công lực sau khi hoàn tất việc tống đạt cho bị đơn phải nộp một bản 
khai chứng thực, một giấy khai, hoặc một giấy chứng nhận sự tống đạt với tòa 
án, nếu không phiên tòa sẽ không thể tiến hành được.  

• You must attend the hearing. At the hearing, the court will determine if it should issue a 
full order. The respondent has a right to attend that hearing and defend against your 
allegations.  

• Quý vị phải có mặt trong phiên tòa này. Trong phiên tòa, quan tòa sẽ quyết định có nên 
ban hành án lệnh bảo vệ toàn bộ hay không. Bị đơn có quyền có mặt trong phiên tòa và 
đối chất lại những lời tuyên bố của quý vị.  

 

 
 

Please Print Clearly Using Black or Blue Ink! 
Xin Viết Chữ In Rõ Ràng Dùng Mực Đen hoặc Mực Xanh! 
 

Top of the form (Page 1) 

Đoạn trên của mẫu phiếu (Trang 1) 
 
 Fill in your name (first, middle initial, last) as the “Petitioner.” The person against whom you 
are filing is the “Respondent.” Fill in the respondent's name (first, middle initial, last). 
 Điền tên của quý vị (tên, tên đệm, họ) là “Đương đơn.” Người mà quý vị muốn thưa ra tòa 
gọi là “Bị Đơn.” Điền tên của bị đơn (tên, tên đệm, họ). 
 

Who is Filing this Case (Section 1) 

Ai Là Người Nộp Đơn (Phần 1) 
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 The court must know who is filing this case. 
 Tòa cần biết ai là người đệ trình đơn xin. 

• If you are a family or household member, check the 1.A box and also check the box 
identifying your relationship with the respondent. 

• Nếu quý vị là người trong gia đình hoặc trong nhà, đánh dấu ô 1.A và cũng đánh dấu ô 
xác định sự liên hệ của quý vị đối với bị đơn. 

• If you are a police officer or you’re filing on behalf of a law enforcement agency, check 
the 1.B box and identify the agency. Also check the appropriate box about notice you’ve 
provided, or will attempt to provide, to the respondent’s family or household member or 
any known third parties who may be at risk. 

• Nếu là nhân viên công lực hoặc đệ đơn với tính cách là cơ quan công lực, đánh dấu ô 
1.B và ghi rõ tên cơ quan. Đồng thời cũng đánh dấu vào những ô thích ứng về những 
thông báo mà quý vị đã hoặc sẽ cung cấp cho gia đình hoặc những người ở chung với 
bị đơn hoặc bất cứ người nào có thể bị nguy hiểm. 

 
Residency (Section 2) 

Nơi Cư Ngụ (Phần 2) 
 
 Check the applicable box/es. 
 Đánh dấu vào những ô thích hợp. 
 

Firearms (Section 3) 

Súng Ống (Phần 3) 
 
 The court needs to know the type and location of any firearms the respondent currently 
owns, possesses, has custody of, has access to, or controls. In section 3, check the type of 
firearm, list the number of each type, where the firearms are kept, and the date, time, and place 
you last saw them. You can use the Firearm Identification Worksheet, form XR 102, to help 
identify types of firearms. You may attach the Firearm Identification Worksheet to your petition. 
 Tòa cần biết loại và nơi cất giữ bất kỳ súng ống nào mà bị đơn hiện đang có, sỡ hữu, cất giữ, 
tiếp cận, hoặc kiểm soát. Ở phần 3, đánh dấu loại súng ống, số lượng của mỗi loại và nơi cất giữ, 
ngày, giờ, và địa điểm mà quý vị đã thấy lần chót. Quý vị có thể dùng Firearm Identification 
Worksheet (Tài Liệu Phân Biệt Súng), mẫu XR 102, để giúp xác định loại súng. Quý vị có thể kèm 
theo Firearm Identification Worksheet (Tài Liệu Phân Biệt Súng) trong đơn xin. 
 
 On the top of page 2, in section 3, check the boxes that apply and write in the facts that 
explain the boxes you checked. 
 Ở đoạn trên của trang 2, phần 3, đánh dấu những ô thích hợp và viết những dữ kiện giải 
thích những ô đã đánh dấu. 
 

Court Cases Involving You (Section 4) 

Những Vụ Tòa Án Liên Quan Tới Quý Vị (Phần 4) 
 
 This may not be the first court proceeding involving you and the respondent. The court will 
need to know about other cases, such as divorce, parentage, or criminal, or other restraining 
orders, protection orders, or no-contact orders.  
 Đây có thể không phải là vụ kiện đầu tiên liên quan đến quý vị và bị đơn. Tòa cần biết về 
những vụ kiện khác hoặc, như là vụ ly dị, quan hệ phụ huynh hay vụ hình sự, hay những lệnh 
ngăn cấm, lệnh bảo vệ hoặc lệnh cấm liên lạc.  
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 If there are other cases or court orders involving you and the respondent, list the case name 
(the parties' names), the case number (if you know it), the court (district, municipal, or superior) 
and the county, type of case, name of any protected person, and any times the respondent 
violated the order.  
 Nếu có những vụ kiện hay những án lệnh khác liên quan đến quý vị, và bị đơn, xin liệt kê 
tên của vụ kiện (tên của các bên kiện), số vụ kiện (nếu quý vị biết), tòa án nào (tòa quận, tòa thị 
trấn, hay tòa thượng thẩm) và tên quận, loại vụ kiện, tên của người được bảo vệ, và bất cứ lúc 
nào bị đơn vi phạm án lệnh.  
 

Court Cases Involving Others (Section 5) 

Những Vụ Tòa Án Liên Quan Tới Những Người Khác (Phần 5) 
 
 The court must know about any other court cases between the respondent and any other 
person. To the best of your knowledge, list any criminal or civil lawsuits; protection, restraining, 
or no-contact orders. 
 Tòa cần phải biết bất kỳ vụ kiện nào khác giữa bị đơn và bất kỳ những người nào khác. 
Theo sự hiểu biết của quý vị, liệt kê tất cả những vụ kiện theo luật hình hoặc hộ; lệnh bảo vệ, 
ngăn cấm, hoặc cấm liên lạc. 
 

Request for Emergency Order (Section 6)  

Yêu Cầu Lệnh Khẩn Cấp (Phần 6)  
 

 You may fear that, in the near future, the respondent poses a significant danger of 
causing personal injury to others or to him or herself, through the use of firearms. You can ask 
the court to restrict the respondent’s right to firearms on a temporary basis, until the court 
hearing.  
 Trong trường hợp quý vị lo sợ, trong những ngày tới đây, bị đơn có thể là mối đe dọa 
đáng kể sẽ gây thương tích cho người khác hoặc cho chính bản thân qua việc sử dụng súng 
ống. Quý vị có thể yêu cầu tòa ngăn chặn quyền cho bị đơn xử dụng súng ống tạm thời, cho 
đến ngày hầu tòa.  
 

 Check the box and describe the facts that support your fears. 
 Đánh dấu những ô và miêu tả những dữ kiện mang tới sự sợ hãi cho quý vị. 
 

Statement (Section 7, Page 5) 

Tường Trình (Phần 7, Trang 5) 
 

 First read through the statement section in the petition before you start writing. There are 
several places for you to provide facts about the respondent’s behavior and describe your 
reasons for filing this case. 
 Trước hết hãy đọc kỹ phần tường trình trong đơn xin trước khi bắt đầu viết đơn. Có nhiều 
chỗ để quý vị cung cấp những dữ kiện về hành vi của bị đơn và trình bày những lý do tại sao 
quý vị nộp đơn này. 
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Convictions or Arrests (Section 8)  
Bị Kết Án hoặc Bị Bắt Giữ (Phần 8)  
 

 The court will consider the respondent’s criminal history involving felonies, domestic 
violence, hate crime offenses, and violent crimes. If you have knowledge that the respondent 
has been arrested or convicted of such crimes, check the appropriate box/es and describe. 
 Tòa án sẽ quan tâm tới những tiền án của bị đơn gồm đại hình, hành hung trong gia đình, 
phạm tội vì thù ghét, và những tội hung bạo. Nếu quý vị biết được bị đơn đã từng bị bắt giữ 
hoặc kết án với những tội hình như vậy, đánh dấu những ô thích hợp và diễn tả. 
 

Violence and Threats (Section 9)  

Hành Động Hung Bạo và Hăm Dọa (Phần 9)  
 

 The court will consider the behavior that causes you to fear the respondent poses a 
significant danger of causing personal injury to others, or to him or herself. Check each box that 
applies and describe exactly what happened. Include details such as dates, locations, 
statements, and injuries. You may attach additional pages if you need more room to write. 
 Tòa án sẽ quan tâm tới hành vi khiến quý vị lo sợ là bị đơn trở nên một mối nguy hiểm đáng 
kể có thể gây thương tích cho người khác hoặc cho chính bản thân. Đánh dấu mỗi ô thích ứng 
và kể lại rõ ràng chuyện gì đã xảy ra. Bao gồm những chi tiết như ngày, địa điểm, lời nói, và 
thương tích như thế nào. Quý vị có thể kèm theo thêm trang nếu quý vị cần viết nhiều hơn. 
 

Respondent’s Behavior (Section 10)  

Hành Vi Của Bị Đơn (Phần 10)  
 

 The court will consider any behaviors that present an imminent threat of harm to self or 
others. Describe anything the respondent has said or done that causes you to fear such harm. 
 Tòa sẽ xem xét bất kỳ hành vi nào thể hiện sự hăm dọa hoặc sự nguy hiểm cấp thời gây ra 
cho bản thân hoặc những người khác. Miêu tả bất cứ điều gì mà bị đơn đã nói hoặc làm khiến 
cho bạn sợ hãi về mối nguy hiểm như vậy. 
 

Evidence of Alcohol or Substance Abuse (Section 11)  

Bằng Chứng Sử Dụng Quá Độ Rượu Bia hoặc Cần Sa Ma Túy (Phần 11)  
 

 Describe evidence of respondent’s abuse of alcohol, legal or illegal drugs, including driving 
under the influence of alcohol or drugs. 
 Mô tả bằng chứng việc sử dụng quá độ rượu bia hoặc cần sa ma túy hợp pháp hay bất hợp 
pháp của bị đơn, bao gồm việc lái xe trong tình trạng bị ảnh hưởng của rượu bia hay ma túy. 
 

Other (Section 12)  

Vấn Đề Khác (Phần 12)  
 

 If you have additional information to help the court make a decision, describe it here. If you 
have additional documents such as records, reports, printouts of text messages or other social 
media, you may attach them to the petition. 
 Nếu quý vị có thêm dữ kiện khác giúp tòa án đi đến quyết định, xin mô tả ở đây. Nếu quý vị 
có thêm những tài liệu như hồ sơ, báo cáo, bản tin các tin nhắn văn bản hoặc phương tiện 
truyền thông khác, thì quý vị có thể kèm theo đơn. 
 

Alert: Any medical records must be filed under seal  
Cảnh báo: Bất kỳ hồ sơ bệnh án nào đều phải được nộp kín  
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Address for You to Receive Legal Documents (Section 13)  
Địa Chỉ Mà Quý Vị Có Thể Nhận Văn Kiện Pháp Lý (Phần 13)  
 

 The respondent has a right to have you served with legal documents in response to this 
petition or to notify you of hearings. Check the box to indicate where you agree to accept 
service. Write in the complete physical address. 
 Bị đơn có quyền tống đạt cho quý vị những văn kiện tòa án để đối chất với đơn xin này của 
quý vị hoặc để thông báo cho quý vị những ngày hầu tòa. Đánh dấu vào ô để cho biết địa chỉ 
mà quý vị có thể chấp nhận tống đạt. Viết xuống đầy đủ địa chỉ. 
 

• List your residential address. If disclosure of your residential address will put your safety 
or the safety of your family or household at risk, you are entitled to keep it confidential. 
You must list an alternate address where you agree to accept legal documents. 

• Liệt kê địa chỉ nơi cư trú của quý vị. Nếu tiết lộ địa chỉ nơi quý vị đang cư trú có thể ảnh 
hưởng đến sự an toàn của gia đinh hoặc hộ gia đình của quý vị, thì quý vị có quyền 
không tiết lộ. Quý vị phải liệt kê một địa chỉ khác mà quý vị đồng ý chấp nhận các văn 
kiện pháp lý. 

• If you are filing on behalf of a law enforcement agency, list the agency’s physical 
address. 

• Nếu quý vị đệ đơn thay mặt cơ quan công lực, liệt kê địa chỉ của cơ quan. 
 
Sign the Form 
Ký Mẫu Đơn 
 
 When you are done completing the petition, you will swear to the truthfulness of your 
statement. Put today’s date in the date line and fill in the city where you are completing this 
form.  
 Sau khi đã điền xong đơn xin, quý vị phải tuyên thệ đã khai đúng sự thật trong bản tường 
trình. Hãy ghi ngày hôm nay vào hàng kẻ ngày tháng và điền vào thành phố nơi quý vị đang 
điền mẫu đơn này.  
 
 Sign the form. Print your name below your signature. If you are a law enforcement officer, 
include your badge/personnel number. If you are an attorney, include your Washington State 
Bar Association number. 
 Ký Mẫu Đơn Viết chữ in họ và tên của quý vị bên dưới chữ ký. Nếu là nhân viên công lực 
thì quý vị phải bao gồm số huy hiệu/nhân viên. Nếu là luật sư thì quý vị phải bao gồm số 
Washington State Bar Association (Luật Sư Đoàn Tiểu Bang Washington). 
 

Law Enforcement Information – Extreme Risk Protection Order (LEIS) 
Thông Tin cho Cơ Quan Công Lực – Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy 
Hiểm (LEIS) 
 
 You must complete a Law Enforcement Information – Extreme Risk Protection Order (LEIS), 
form XR 105. This form is confidential, and it does not go in the public court file and is not 
served on the respondent.  
 Quý vị phải điền Law Enforcement Information (Thông Tin cho Cơ Quan Công Lực) – 
Extreme Risk Protection Order (Lệnh Bảo Vệ Cho Trường Hợp Cực Kỳ Nguy Hiểm) (LEIS), 
mẫu XR 105. Mẫu phiếu này được giữ kín và không xếp vào hồ sơ công cộng của tòa và không 
được tống đạt cho bị đơn.  



 
XRi 101 VI (07/2019) 
Vietnamese Page 3 of 7 / Trang 3 trên 7 Petition for an Extreme Risk Protection Order 

• It is used by Law Enforcement to locate and identify the respondent when serving 
documents.  

• Mẫu LEIS được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để tìm kiếm và nhận dạng bị đơn khi tống 
đạt văn kiện.  

• It is also used by Law Enforcement when entering the order in the state-wide database. 
• Mẫu này cũng được dùng bởi Cơ Quan Công Lực để ghi nhập vào hệ thống dữ kiện dự 

trữ toàn tiểu bang. 

 Complete as much information as possible, especially first name, middle initial, last name, 
and date of birth. 
 Ghi lại càng nhiều thông tin càng tốt, nhất là tên gọi, tên đệm, họ và ngày tháng năm sanh. 
 
 If the respondent has a disability, brain injury, or other impairment, you may know of special 
assistance that law enforcement could provide when serving the documents. For example: 
 Nếu bị đơn bị khuyết tật, thương tích não bộ, hoặc những bệnh tật khác, quý vị có thể cho 
cơ quan công lực biết để giúp đỡ đặc biệt khi tống đạt văn kiện. Thí dụ: 
 

“Respondent has a brain injury. If respondent is rushed, respondent may freeze up and 
may not respond quickly, or may become verbally aggressive. Remind respondent to 
contact a friend.”  
“Bị đơn bị thương tích não bộ. Nếu bị hối thúc, bị đơn có thể bị khựng lại và không thể 
đáp ứng mau lẹ hoặc có những lời nói hung hãn. Nhắc nhở bị đơn liên lạc với một 
người bạn.”  

 
“Respondent has epilepsy and diabetes and may have seizures when stressed. 
Respondent doesn’t respond well to being rushed and will need time to get meds and 
supplies.” 
“Bị đơn bị bệnh động kinh và tiểu đường nên có thể bị kinh phong khi căng thẳng. Bị 
đơn không đáp ứng mau lẹ khi bị hối thúc nên cần có thời gian để lấy thuốc và trang bị.” 

 


